
Tổng số: 46 thí sinh.

Nam Nữ

I Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên, Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh

1 Phạm Hoàng Mai Chinh CC.004 24/7/2001 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

40/60 86 86 Trúng tuyển

II Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Hành chính, cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Mạ

1 Lý Thị Côi CC.020 03/7/1998 Dao

Chuyên viên Hành chính, 

cơ quan Ủy ban MTTQ xã 

Nậm Mạ

Người 

dân tộc 

thiểu số

46/60 71,5 5 76,5 Trúng tuyển

III Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Văn phòng cấp ủy (Văn phòng Đảng ủy các xã: Khoen On, Mường Tè)

1 Nguyễn Thị Phương Thảo CC.065 04/8/2003 Kinh

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng ủy 

xã Khoen On

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè
50/60 87,5 87,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng ủy 

xã Khoen On

2 Lỳ Chu Hừ CC.046 02/02/1999 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng ủy 

xã Mường Tè

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.
52/60 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng ủy 

xã Mường Tè

IV Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên về chuyển đổi số (Văn phòng Đảng ủy các xã: Pắc Ta, Tủa Sín Chải, Nậm Tăm, Nậm Mạ, Bum Tở, Bum Nưa, Tà Tổng)

1 Nguyễn Huy Ngọc CC.091 19/7/2003 Kinh

Chuyên viên về chuyển đổi 

số Văn phòng Đảng ủy xã 

Pắc Ta

1. Xã Pắc Ta

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Bum Tở

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Tủa Sín Chải

6. Xã Bum Nưa

7. Xã Tà Tổng

33/60 89 89 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về chuyển đổi 

số, Văn phòng Đảng ủy xã 

Pắc Ta

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THI TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

CẤP TỈNH, CẤP XÃ NĂM 2026

(Kèm theoThông báo số 44-TB/HĐTD, ngày 22/8/2026 của HĐTD công chức)

-----

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú
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Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

2 Tống Duy Tùng CC.098 17/02/2002 Thái

Chuyên viên về chuyển đổi 

số Văn phòng Đảng ủy xã 

Bum Nưa

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Bum Nưa

2. Xã Bum Tở

3. Xã Tà Tổng

42/60 81 5 86 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về chuyển đổi 

số, Văn phòng Đảng ủy xã 

Bum Nưa

3 Lò Văn Chọi CC.078 11/12/1999 Lự

Chuyên viên về chuyển đổi 

số Văn phòng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Tủa Sín Chải

46/60 69 5 74 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về chuyển đổi 

số, Văn phòng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

4 Lê Đức Việt CC.103 02/10/1989 Kinh

Chuyên viên về chuyển đổi 

số Văn phòng Đảng ủy xã 

Bum Nưa

1. Xã Bum Nưa

2. Xã Bum Tở

3. Xã Tà Tổng

41/60 66,5 66,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

2 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về chuyển đổi 

số, Văn phòng Đảng ủy xã 

Bum Tở

5 Đỗ Thế Quyết CC.094 24/10/1999 Kinh

Chuyên viên về chuyển đổi 

số Văn phòng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Pắc Ta

3. Xã Tủa Sín Chải

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Bum Nưa

6. Xã Bum Tở 

7. Xã Tà Tổng

46/60 61 61 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

3 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về chuyển đổi 

số, Văn phòng Đảng ủy xã 

Tủa Sín Chải

6 Mai Xuân Hà CC.082 08/02/1985 Kinh

Chuyên viên về chuyển đổi 

số Văn phòng Đảng ủy xã 

Tủa Sín Chải

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Bum Nưa

4. Xã Pắc Ta

5. Xã Tà Tổng

44/60 58 58 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

5 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về chuyển đổi 

số, Văn phòng Đảng ủy xã 

Tà Tổng

7 Phạm Thị Nga CC.090 22/3/2002 Kinh

Chuyên viên về chuyển đổi 

số Văn phòng Đảng ủy xã 

Tủa Sín Chải

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Pắc Ta

3. Xã Bum Tở

4. Xã Bum Nưa

5. Xã Nậm Tăm

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Tà Tổng

33/60 50 50 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

6 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về chuyển đổi 

số, Văn phòng Đảng ủy xã 

Nậm Mạ

V Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng (Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các xã: Dào San, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Hồng Thu, Mường Tè, Tà Tổng, Mù Cả, Nậm Tăm)

1 Vàng Xuân Mừng CC.137 01/10/2000 Giáy

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Hồng Thu

46/60 86,5 5 91,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San
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Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

2 Tẩn Vải Sơn CC.150 25/02/2002 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ 

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Dào San

46/60 86,5 5 91,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

3 Nguyễn Xuân Hiếu CC.120 18/9/1999 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Dào San

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

35/60 84 5 89 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

4 Lý Khánh Ly CC.133 04/10/2002 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mù Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Dào San

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Mường Tè

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Nậm Tăm

42/60 84 5 89 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mù Cả

5 Sừng Lé Hừ CC.127 25/7/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã Mù 

Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Nậm Tăm

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Dào San

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Hồng Thu

36/60 83 5 88 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

3 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã Tà 

Tổng

6 Lỳ Lý Pứ CC.142 20/9/1997 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Tè

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mường Tè 

2. Xã Tà Tổng 

3. Xã Mù Cả

45/60 83 5 88 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Tè
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Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

7 Vũ Đình Trà CC.160 11/4/1999 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Dào San

4. Xã Mường Tè

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả

48/60 84 84 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

8 Hoàng Văn Viễn CC.161 04/12/1994 Tày

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Mù Cả

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Tà Tổng

6. Xã Mường Tè

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Nậm Tăm

55/60 75 5 80 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

3 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Cuổi

9 Phạm Vũ Bảo CC.104 28/02/2003 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Nậm Mạ 

4. Xã Mường Tè 

5. Xã Tà Tổng

6. Xã Mù Cả 

7. Xã Nậm Tăm

8. Xã Dào San

51/60 76 76 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

3 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Mạ

VI Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận (Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các xã: Mường Mô, Pu Sam Cáp, Nậm Cuổi, Bum Tở, Mường Tè, Tà Tổng)

1 Thần Thị Hoa CC.174 25/11/2003 Dao

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Pu Sam Cáp

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Pu Sam Cáp

2. Xã Nậm Cuổi.
54/60 82 5 87 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận, 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Pu Sam Cáp

2 Lò Thị Nghệ CC.179 03/4/2000 Thái

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Bum Tở

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Mường Tè.
50/60 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận, 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Bum Tở
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Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

3 Lỳ Mỳ Lan CC.177 18/8/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mường Tè 

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Bum Tở

4. Xã Mường Mô

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Pu Sam Cáp.

49/60 81 5 86 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận, 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Mường Tè

4 Thần Thị Dáu CC.170 05/7/1998 Dao

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Pu Sam Cáp

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Pu Sam Cáp

2. Xã Nậm Cuổi.
47/60 74 5 79 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

2 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận, 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

5 Pờ Ha Po CC.184 06/8/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Mường Mô

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Bum Tở

3. Xã Mường Tè

4. Xã Pu Sam Cáp

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Tà Tổng.

51/60 64,5 5 69,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận, 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Mường Mô

6 Lường Thị Nguyệt CC.181 28/9/2003 Thái

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Mường Mô

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Bum Tở

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Mường Tè

5. Xã Pu Sam Cáp

6. Xã Tà Tổng.

47/60 63,5 5 68,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

6 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận, 

Ban Xây dựng Đảng Đảng 

ủy xã Tà Tổng

VII Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên về công tác Mặt trận (Cơ quan Ủy ban MTTQ các xã: Bản Bo, Khoen On, Sì Lở Lầu, Mường Mô, Hồng Thu, Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Mường Tè, Tà Tổng, Mù Cả, Khun Há)

1 Lường Thị Lại CC.260 12/9/1999 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Hồng Thu

38/60 88 5 93 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả



6

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

2 Khoàng Khà Phạ CC.323 23/3/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Sì Lở Lầu

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Khun Há

9. Xã Mường Mô

10. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển dụng 

do có thí sinh trúng 

tuyển theo hình thức xét 

tuyển)

11. Xã Bản Bo

45/60 87,5 5 92,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

3 Hàng A Do CC.213 15/02/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Mù Cả

8. Xã Tà Tổng

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Mường Mô

11. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển dụng 

do có thí sinh trúng 

tuyển theo hình thức xét 

tuyển)

46/60 83 5 88 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

4 Lỳ Khánh Ly CC.282 15/6/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

38/60 83 5 88 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng



7

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

5 Lỳ Go Pư CC.318 20/5/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển )

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Mô

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

8. Xã Bản Bo

9. Xã Hồng Thu

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khun Há

31/60 83 5 88 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

6 Lê Thị Ngọc CC.305 28/6/2002 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Sì Lở Lầu

5. Xã Bản Bo

6. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

7. Xã Mường Mô

8. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mù Cả

11. Xã Khun Há

51/60 87,5 87,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu



8

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

7 Ly A Tả CC.341 22/12/2004 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Khun Há

3. Xã Bản Bo

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Mường Mô

8. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

9. Xã Mù Cả

10. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển dụng 

do có thí sinh trúng 

tuyển theo hình thức xét 

tuyển)

11. Xã Tà Tổng

51/60 82 5 87 Trúng tuyển

Trúng tuyển Sì ở nguyện 

vọng 1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

8 Lò Thị Hóa CC.245 18/02/1991 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả (Bắt đầu 

từ NV2)

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

2. Xã Mù Cả

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mường Mô

5. Xã Bản Bo

6. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Hồng Thu

9. Xã Nậm Mạ

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khun Há

45/60 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

4 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Mô



9

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

9 Vàng Anh Lý CC.286 21/12/1993 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mường Mô

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Bản Bo

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

9. Xã Nậm Cuổi

10. Xã Nậm Mạ

46/60 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

10 Thào Hả Páo CC.315 05/5/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Mường Mô

5. Xã Khun Há

6. Xã Bản Bo

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển dụng 

do có thí sinh trúng 

tuyển theo hình thức xét 

tuyển)

11. Xã Mù Cả

51/60 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu



10

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

11 Nguyễn Thị Nhi CC.310 17/8/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Khun Há

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

8. Xã Tà Tổng

51/60 86 86 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

12 Pờ Hà Bắc CC.195 04/7/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

4. Xã Nậm Cuổi

56/60 79,5 5 84,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

4 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

13 Vũ Ngọc Duy CC.222 02/5/1989 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Mô

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mù Cả

11. Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

51/60 84,5 84,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

5 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ



11

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

14 Giàng Thị Kẻ CC.255 01/12/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Bản Bo

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Mường Tè (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

8. Xã Khoen On (đã hết 

chỉ tiêu tuyển dụng do 

có thí sinh trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mù Cả

11. Xã Mường Mô

37/60 79,5 5 84,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

4 vào vị trí việc làm: 

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

VIII Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên (Văn phòng Đảng ủy các xã: Nậm Cuổi, Mù Cả; Cơ quan Ủy ban MTTQ các xã: Hua Bum, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Nậm Mạ, Mường Tè, Tà Tổng)

1 Phùng Xé De CC.391 19/7/1997 Hà Nhì
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Mù Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Văn phòng Đảng ủy 

xã Mù Cả

2. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Tè

3. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

4. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hua Bum

5. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Tăm

6. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Pu Sam Cáp

7. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

8. Văn phòng Đảng ủy 

xã Nậm Cuổi

48/60 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: Kế 

toán viên Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả



12

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

2 Nguyễn Huy Tuân CC.402 16/8/1988 Kinh
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Tà Tổng

1. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

2. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Tè 

3. Văn phòng Đảng ủy 

xã Mù Cả

4. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hua Bum

5. Văn phòng Đảng ủy 

xã Nậm Cuổi

6. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

7. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Tăm

8. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Pu Sam Cáp

47/60 69 69 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: Kế 

toán viên Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

3 Hoàng Thị Hà CC.394 15/8/1988 Kinh
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm Tăm

1. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Tăm

2. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

3. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Pu Sam Cáp

4. Văn phòng Đảng ủy 

xã Nậm Cuổi.

40/60 68 68 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: Kế 

toán viên Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Tăm

4 Hoàng Thị Nương CC.399 05/02/2003 Tày
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Mù Cả

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Văn phòng  Đảng ủy 

xã Mù Cả

2. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hua Bum

3. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Tè

4. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

5. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Pu Sam Cáp.

6. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

7. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Tăm

8. Văn phòng Đảng ủy 

xã Nậm Cuổi.

53/60 57,5 5 62,5 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

2 vào vị trí việc làm: Kế 

toán viên Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hua Bum



13

Nam Nữ

Nguyện vọng 

(đối với vị trí

tuyển dụng chung)

Kết quả thi 

vòng 1 (Số 

câu trả lời 

đúng)

Kết quả 

điểm thi 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

(điểm vòng 2 

cộng với 

điểm ưu tiên)

Vị trí việc làm,

cơ quan, tổ chức,

đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Họ và tên
Số báo 

danh

Ngày, tháng,

năm sinh

Dân tộc
Kết quả tuyển 

dụng
Ghi chú

5 Sì Chu Cà CC.390 15/01/2003 Hà Nhì
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Tà Tổng

Người 

dân tộc 

thiểu số

1. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

2. Văn phòng Đảng ủy 

xã Mù Cả 

3. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hua Bum 

4. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Tè 

5. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Pu Sam Cáp 

6. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Tăm 

7. Văn phòng Đảng ủy 

xã Nậm Cuổi 

8. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ.

45/60 57 5 62 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

4 vào vị trí việc làm: Kế 

toán viên Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Tè

6 Nguyễn Văn Hải CC.395 19/11/1993 Kinh
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Nậm Cuổi

Học viên 

tốt 

nghiệp 

đào tạo sĩ 

quan dự 

bị

1. Văn phòng Đảng ủy 

xã Nậm Cuổi

2. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Pu Sam Cáp

3. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Tăm

4. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

5. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Tè

6. Văn phòng Đảng ủy 

xã Mù Cả

7. Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

48/60 54 5 59 Trúng tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 

1 vào vị trí việc làm: Kế 

toán viên Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi
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